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TABLE & CHAIR - TABLE AND CHAIR FRAME

RESTAURANT, COFFEE, OUTDOOR



TABLE - SQUARE  TABLE FRAME

KHUNG CHÂN BÀN VUÔNG

VNH00770
Khung chân bàn 
vuông D440xR440xC770 885,500 Cái

SQUARE TABLE FRAME

Với thiết kế �ẹp và bắt mắt, sản phẩm giúp không gian nội 
thất trở nên hiện �ại và mới mẻ

Sản phẩm có 3 thành phần dễ 
dàng tháo rời, lắp ráp, di chuyển

Toàn bộ mặt bích, thân trụ tròn, phần �ế bằng �ược làm từ 
thép và sử dụng phương pháp sơn tĩnh �iện.

The product has 3 components that 
are easy to disassemble, assemble 
and move 

With a beautiful and eye-catching design, the product helps the 
interior space become modern and new

The whole flange, round cylinder body, flat base are made of steel 
and use powder coating

BÀN - KHUNG CHÂN BÀN VUÔNG

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Square table 
frame

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Liên hệ
Contact

PieceSteel
Thép
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TABLE - ROUND TABLE FRAME 
BÀN - KHUNG CHÂN BÀN TRÒN

KHUNG CHÂN BÀN CÀ PHÊ TRÒN
ROUND TABLE FRAME 

The product has a simple design combined with black 
tones, suitable for many interior designs 

Suitable for co�ee table legs, restaurants, 
restaurants, hotels,...

Products are used electrostatic powder coating method, 
durable, beautiful, anti-oxidation 

Sản phẩm �ược thiết kế �ơn giản kết hợp với tone 
màu �en, phù hợp với nhiều thiết kế nội thất

Sản phẩm �ược sử dụng phương pháp sơn tĩnh �iện 
bền, �ẹp, chống oxy hóa

Phù hợp làm chân bàn cafe, quán 
ăn, nhà hàng, khách sạn,...

2300.1.70006
Khung chân bàn tròn

D400xR350xC400

598,000 Cái

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Round table frame

425,000

PieceSteel

2300.1.40006

D600xR350xC700

Cái
Piece

Thép

Steel
Thép
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TABLE & CHAIR - COMBO COFFEE TABLES
BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ CÀ PHÊ

BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ CÀ PHÊ

VNH202G D720xR300xC300

D680xR510xC510

D680xR510xC510

VNH202BBàn cà phê

Thép 

Thép 

Sắt

260,000

415,000

TABLE & CHAIR - COMBO COFFEE TABLES

CáiGhế cà phê

Khung ghế cà phê

Khung bàn cà phê

Co�ee chair

Co�ee chair frame

Co�ee table frame

Steel 

Steel 

Unit

Co�ee table

Bộ sản phẩm gồm: 
1 bàn tròn + 4 ghế 
có tựa

Package includes: 
1 round table + 4 
recliner chairs 

Khung sắt sơn tĩnh �iện

Sản phẩm �ược sử dụng vật liệu 
gỗ tự nhiên, giúp sản phẩm thêm 
hiện �ại và thân thiện môi trường.

Products are used natural wood 
materials, making the product more 
modern and environmentally friendly. 

Khung sắt �ược xứ lý với phương 
pháp sơn tĩnh �iện, giúp bảo vệ sản 
phẩm không bị oxy hóa

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Cái
Unit

Cái
Unit

Cái
Unit

www.vinahardware.com

Liên hệ
Contact



Bộ sản phẩm bao gồm 1 bàn và 4 ghế

Dễ dàng tháo lắp vận chuyển khi di dời vị trí

Dùng làm bàn ăn, bàn học, bàn cà phê, làm việc, thư giãn,...

Sử dụng công nghệ cắt & hàn laser sợi quang, bề mặt 
�ược xử lý bột sơn tĩnh �iện orginal.

 Set includes 1 table and 4 chairs

Used for dining table, study table, co�ee table, desk, relax,...

 Easy to disassemble and transport when relocating 

Using fiber laser cutting & welding technology, the surface is 
treated with orginal powder coating.

BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ  - MẶT VÁN
TABLE & CHAIR - TABLE & CHAIR FRAME - PLANK

TABLE & CHAIR - TABLE & CHAIR FRAME - PLANK
BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ - MẶT VÁN

Khung bàn kèm 
mặt ván Cái

Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Thép
Steel

507,500 

Table frame with 
plank

D1100xR700xC730

D350xR350xC450

VNH204205  

VNH205206 

1,246,000 
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Khung ghế kèm 
mặt ván
Chair frame with 
plank

Thép
Steel

Cái
Piece



The table top is waterproof and anti-termite 

Simple design, suitable for interiors with large spaces 

Used as an apartment dining table, restaurant, canteen,...

The legs are sti� at the bottom of the legs, keeping the table 
balanced and protecting the table legs from being scratched

BÀN - KHUNG BÀN SẮT XẾP GỌN
TABLE  - STEEL COMPACT TABLE FRAME 

TABLE  - STEEL COMPACT TABLE FRAME 
BÀN - KHUNG BÀN SẮT XẾP GỌN

Chân tăng �ơ phía dưới chân bàn, giúp giữ cân bằng và 
bảo vệ chân bàn không bị trầy xước

Dùng làm bàn ăn căn hộ, quán ăn, căn tin,…

Thiết kế �ơn giản, phù hợp cho nội thất có không gian rộng 

Mặt bàn chống thấm nước, chống mối mọt

www.vinahardware.com

Khung bàn xếp Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Thép
Steel

Tấm ván Liên hệ
Plank

Compact table frame

Contact

D800xR800xC730VNH286090 798,000



BÀN - KHUNG BÀN CHÂN LOA KÈN

 TABLE - TABLE FRAME OUTDOOR ROUND TOWER LEGS

 TABLE - TABLE FRAME OUTDOOR ROUND TOWER LEGS

BÀN - KHUNG BÀN CHÂN LOA KÈN

Thiết kế �ộc lạ, tạo �iểm khác biệt cho 
không gian quán

Kiểu dáng như bông loa kèn cực �ẹp 
mắt chắc chắn sẽ �iểm nhấn của 
không gian sử dụng. 

Phù hợp sử dụng cho tất cả các nhu 
cầu như : nhà ở, văn phòng, căn tin, 
quán cafe, trà sữa...

www.vinahardware.com

2300.1.50456Khung bàn D500xC450 1,500,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Table frame

Bàn
Table

Thép
Steel

Liên hệ
Contact

Unique design, creating a di�erence for 
the restaurant space

Suitable for all needs such as houses, 
o�ces, canteens, cafes, milk tea...

Bề mặt sắt �ược sơn tĩnh �iện cao 
cấp, �ảm bảo �ộ bền cho sản phẩm.

The iron surface is coated with high 
quality powder coating to ensure the 
durability of the product.

The beautiful lily-like design will definitely 
be the highlight of the space used.



Thiết kế chân loa kèn mới lạ, tạo �iểm nhấn Sử dụng công nghệ chống gỉ �ặc biệt

Thiết kế theo phong cách Retro của thập niên 50, 
mang vẻ �ẹp kiểu Ý phóng khoáng, mạnh mẽ

 TABLE - TABLE FRAME OUTDOOR ROUND TOWER LEGS
BÀN - KHUNG BÀN CHÂN LOA KÈN

BÀN - KHUNG BÀN CHÂN LOA KÈN
 TABLE - TABLE FRAME OUTDOOR ROUND TOWER LEGS

www.vinahardware.com

New design of trumpet legs, creating accents

Retro design of the 50s, with liberal and strong Italian 
beauty

 Durable powder-coated iron material

2300.1.90476 D460xC725Bàn 1,450,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Table

Khung bàn
Table frame

Thép
Steel

Liên hệ
Contact



TABLE - TABLE FRAME, BLACK COLOR
BÀN - KHUNG BÀN MÀU ĐEN

www.vinahardware.com

Suitable for many di�erent spaces from families to cafes and milk 
tea shops today 

An angled base design, the product can withstand good forces 

The surface is treated with advanced oginal powder coating technology, protecting the product's durability

BÀN - KHUNG BÀN MÀU ĐEN
TABLE - TABLE FRAME, BLACK COLOR

Thiết kế phù hợp với nhiều không gian khác nhau từ gia �ình 
�ến những quán cafe, trà sữa hiện nay

Thiết kế �ế chân bo góc, giúp sản phẩm chịu �ược lực tốt

Bề mặt �ược xử lý công nghệ sơn tĩnh �iện oginal tiên tiến, 
bảo vệ �ộ bền sản phẩm cao.

Bàn Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Thép
Steel

Khung bàn Liên hệ
Plank

Table

Contact

C7502300.1.25906 1,750,000 



Thiết kế khung giằng phía �ưới �ảm bảo �ộ chắc chắn, 
tạo cảm giác vững chãi cho người ngồi

Thiết kế �ơn giản, phù hợp với nhiều không gian quán 
khác nhau

Độ bền cao, chịu �ược nhiệt �ộ cao, chống thấm nước tốt

TABLE - LONG TABLE FRAME, FINISHING BLACK COLOR
BÀN - KHUNG BÀN DÀI, SƠN ĐEN

BÀN - KHUNG BÀN DÀI, SƠN ĐEN
TABLE - LONG TABLE FRAME, FINISHING BLACK COLOR

www.vinahardware.com

The design of the bottom brace frame ensures firmness, 
creating a sense of stability for the occupants

Simple design suitable for many di�erent restaurant spaces

High strength, high temperature resistance, good waterproof

2302.1.30326Bàn D925xR315xC1080 1,350,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Table

Khung bàn

Thép
Steel

Liên hệ
Table frame Contact



Thiết kế ghế thanh lịch, hiện �ại và tinh tế

Tô �iểm cho không gian thêm ấn tượng và cá tính

Làm ghế bar quán cà phê, ghế cho quán bar, nhà 
hàng, beer club,...

TABLE - ROUND TABLE FRAME 

BÀN - KHUNG BÀN TRÒN

BÀN - KHUNG BÀN TRÒN

Kích thước

TABLE - ROUND TABLE FRAME 

www.vinahardware.com

Elegant, modern and sophisticated chair design 

Make the space more impressive and personal 

Making bar chairs for co�ee, chairs for bars, 
restaurants, beer clubs,…

2300.1.30306Bàn C110 1,850,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Table

Khung bàn
Table frame

Thép
Steel

Liên hệ
Contact



Cái

ĐVT
Unit

Piece

CHAIR - ROUND CHAIR, HIGH LETS

GHẾ - KHUNG GHẾ TRÒN, CHÂN CAO

GHẾ - KHUNG GHẾ TRÒN, CHÂN CAO

VNH00850 C850 770,000

CHAIR - ROUND CHAIR FRAME , HIGH LETS

Ghế tròn, chân cao

Kiểu dáng �ặc biệt kết hợp khung sắt chắc chắn tạo sự bền �ẹp, tăng thẩm mỹ không gian
A special design combined with a sturdy iron frame to create durability and increase space aesthetics

Powder coating to create 
color fastness

High aesthetics. good quality

Fine workmanship, high 
aesthetics. Used in cafes, 
bars, home grounds

 Sơn tĩnh �iện bền màu

Dùng trong quán 
cafe, quán bar, khuôn 
viên nhà

Gia công kỹ, thẩm mỹ cao.

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Round chair, high lets

Khung ghế tròn

Round chair frame
Liên hệ
Contact

Thép 
Steel

www.vinahardware.com



TABLES AND CHAIR - FRAME TABLES AND SHEET BAR

BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ BAR

BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ BAR
TABLES AND CHAIR - FRAME TABLES AND SHEET BAR

www.vinahardware.com

Sử dụng làm ghế bar cà phê, ghế bar tiếp khách trong 
gia �ình; ghế quán bar, nhà hàng, beer club, ghế ngồi 
sang trọng cho biệt thự, căn hộ chung cư cao cấp,...

Kiểu dáng sang trọng, trang nhã, tô �iểm cho không 
gian thêm ấn tượng và cá tính

Used as bar co�ee chair, bar chair to receive guests in the 
family;  bar chairs, restaurants, beer clubs, luxury seats for 
villas, high-class apartments,...

2300.1.30036 Bộ bàn ghế

Khung bàn ghế

Bàn: C1100
Ghế: C850

2,750,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Chair table set
Thép
Steel

Liên hệ
Table chair frame Contact

Luxurious, elegant design, adorning the space more 
impressive and personal



Sản phẩm là sự kết hợp �ộc �áo giữa ý tưởng hiện �ại và thông minh

Khả năng chịu tải cao và �iều chỉnh �ược chiều cao ở nhiều cấp �ộ

Tạo không gian quán cafe, phòng ăn, bàn làm việc,... phong cách hơn với bàn xếp gọn chân X

Điều chỉnh �ược nhiều cấp �ộ

BÀN - KHUNG BÀN XẾP GỌN CHÂN X 
TABLE - FOLDING TABLE WITH X SHAPED LEGS

TABLE - FOLDING TABLE WITH X SHAPED LEGS
BÀN - KHUNG BÀN XẾP GỌN CHÂN X 

The product is a unique combination of modern and smart ideas 

High load capacity and adjustable height at many levels

 Create a more stylish cafe, dining room, and desk space,... with a folding table

Bàn chân chữ X Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Stylish X table
Thép
Steel

Khung ghế Liên hệ
 Chair frame Contact

D860xR430xC580 1,600,000 2300.4.26122

www.vinahardware.com



Kiểu thiết kế �ộc �áo và tiện lợi, phía dưới bàn �ược thiết kế 
thêm không gian �ặt rượu, trái cây, tạp chí…

Khung sắt cứng cáp, chắn chắn bề mặt �ược xử lý bằng 
phương pháp sơn tĩnh �iện

Phù hợp sử dụng cho gia �ình, nhà hàng, quán cà phê…

TABLE - STEEL FRAME COMBINED TABLE, WOODEN TOP

BÀN - KHUNG BÀN MẶT GỖ

BÀN - KHUNG BÀN MẶT GỖ
TABLE - STEEL FRAME COMBINED TABLE, WOODEN TOP

www.vinahardware.com

Unique and convenient design, below the table is designed more 
space to place wine, fruit, magazines ...

Sturdy iron frame, surface is treated by powder coating method 

Suitable for home, restaurant, co�ee shop…

2300.1.30226 Bàn C730 2,250,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Table

Khung bàn
Table frame

Thép
Steel

Liên hệ
Contact



Đầu tựa �ược thiết kế bo tròn, bắt mắt, giúp người sử 
dụng thoải mái hơn khi ngồi

CHAIR - CHAIR FRAME STEEL SHEET WITH WOOD

GHẾ  - KHUNG GHẾ MẶT GỖ

GHẾ - KHUNG GHẾ MẶT GỖ
CHAIR - CHAIR FRAME STEEL SHEET WITH WOOD

Thiết kế �ơn giản, tinh tế nhưng lại toát lên vẽ sang 
trọng, quý phái cho nội thất

Phù hợp cho cả ngoài trời và trong nhà, như bên hồ bơi, 
ban công, sân trong, phòng khách, phòng ngủ,...
Suitable for both outdoor and indoor, like poolside, balcony, 
patio, living room, bedroom

www.vinahardware.com

The design is simple and delicate but exudes elegance and 
nobility for the interior 

The headrest is designed to be rounded, eye-catching and 
make the user more comfortable when sitting

2302.1.03116 Ghế D470xR415xC873 1,150,000 

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Chair

Khung ghế 
Chair frame

Thép
Steel

Liên hệ
Contact

Cái
Piece

ĐVT
Unit



Kiểu chân bàn chữ X tinh tế, thanh nhã

Sản phẩm �ược thiết kế với khả năng gấp gọn, giúp tiết 
kiệm tối �a không gian.

Delicate and elegant X-shaped table leg 

The product is designed with the ability to fold, helping to save 
maximum space

Suitable for co�ee, restaurants or balcony spaces, garden tables 
and chairs

Phù hợp với các quán cà phê, quán ăn hay không gian ban 
công, bàn ghế sân vườn,...

TABLE - SQUARE TABLE FRAME

BÀN - KHUNG BÀN VUÔNG 
TABLE - SQUARE TABLE FRAME

BÀN - KHUNG BÀN VUÔNG 

Bàn vuông Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Steel square table 
Thép
Steel

Khung bàn Liên hệ
Table frame Contact

D550xC7302300.4.05506 395,000 
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Gấp gọn khi không cần sử dụng �ến giúp tiết kiệm không gian
The advantage of folding when not in use, it saves a lot of space. 

Waterproof and anti-termite ability 

In modern style and environmentally friendly
Theo phong cách hiện �ại và thân thiện với môi trường

GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT
CHAIR -  STEEL CHAIR FRAME

CHAIR -  STEEL CHAIR FRAME

GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT

Chống nước và chống mối mọt 

Ghế sắt Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Steel chair 
Thép
Steel

Khung ghế Liên hệ
 Chair frame Contact

D340xR420xC860 245,0002302.4.13406

www.vinahardware.com



Thiết kế �ơn giản và thanh lịch phù hợp sử 
dụng làm bàn ghế cafe, quán ăn, nhà hàng,…

Cấu tạo chắc chắc, bền �ẹp, an toàn 
cho người sử dụng

GHẾ - KHUNG GHẾ QUÁN ĂN MẶT GỖ
RESTAURANT CHAIR, STEEL SHEET WITH WOOD

RESTAURANT CHAIR, STEEL SHEET WITH WOOD
GHẾ - KHUNG GHẾ QUÁN ĂN MẶT GỖ

Bề mặt �ược xử lý sơn tĩnh �iện chống han gỉ.

www.vinahardware.com

Simple and elegant design suitable for use as a 
co�ee table and chair, a restaurant,...

Surface is treated with anti-rust powder coating

Solid construction, durable, safe for users

2302.1.22236Ghế D470xR415xC873 300,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Chair

Khung ghế 
Chair frame

Thép
Steel

Liên hệ
Contact



GHẾ - KHUNG GHẾ ĐÔN MẶT GỖ WENGE
CHAIR - WENGE CHAIR FRAME , WOODEN FACE 

GHẾ - KHUNG GHẾ ĐÔN MẶT GỖ WENGE
CHAIR - WENGE CHAIR FRAME , WOODEN FACE 

The product features a deep grooved seat, 
making it comfortable for users to use

2302.4.03506Ghế đôn D350xR450 450,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Wenge chair
Thép
Steel

Sản phẩm nổi bật với phần ghế ngồi có rãnh 
sâu, giúp người dùng thoải mái khi sử dụng

Thiết kế mộc mạc nhưng hiện �ại, là sự bổ 
sung �ẹp mắt cho nhà bếp hoặc các không 
gian ăn uống

Rustic yet modern design, it is a beautiful 
addition to the kitchen or dining spaces

Khung ghế 
 Chair frame

Liên hệ
Contact
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GHẾ - KHUNG GHẾ BAR MẶT GỖ WENGE 
CHAIR - WENGE WOODEN FACE BAR STOOL FRAME

CHAIR - WENGE WOODEN FACE BAR STOOL FRAME
GHẾ - KHUNG GHẾ BAR MẶT GỖ WENGE 

Crafted from high-grade steel materials and 
wenge wood to make the product durable 

Chế tạo từ nguyên liệu thép cao cấp và gỗ 
wenge giúp sản phẩm bền bỉ chắc chắn

Thích hợp dùng cho môi trường ngoài trời: ghế 
quầy bar - cafe sân thượng, ban công,...
Suitable for outdoor environment: bar stools - 
terrace cafe, balcony,....

2302.4.04506Ghế bar mặt gỗ D450xC750 750,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Wooden face bar 
stool

Thép
Steel

Khung ghế Liên hệ
 Chair frame Contact
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Thiết kế hiện �ại và �ộc �áo, lưng tựa kết hợp khung 
chân sắt chắc chắn

Phù hợp cho tất cả các nhu cầu: nhà ở, văn phòng, quán 
cafe, trà sữa, quán bar,...

CHAIR - BAR FRAME CHAIR
GHẾ - KHUNG GHẾ QUẦY BAR

GHẾ - KHUNG GHẾ QUẦY BAR
CHAIR - BAR FRAME CHAIR

Ghế có thể xoay chuyển
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Modern and unique design, backrest combined with sturdy 
iron

Frame swivel chair 

Suitable for all needs: home, o�ce, cafe, milk tea, bar,…

2302.1.75006 Ghế

Khung ghế

C750 3,000,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Chair Table Set
Thép
Steel

Liên hệ
Chair frame Contact

Trụ ghế làm bằng ty ren có khả 
năng tăng chỉnh chiều cao linh hoạt

The seat post is made of lace with the 
ability to increase and adjust the 
height flexibly 



Thiết kế kiểu ghế �ôn

Phong cách cổ �iển, sang trọng tô �iểm thêm không gian nội thất 

Nâng hạ chiều cao tiện dụng phù hợp cho không gian nội thất trong và ngoài trời: ban công- sân thượng, 
quán bar, nhà hàng, quán karaoke,...

CHAIR - METAL FEATURE FRAME  SEATED PADDED

GHẾ - KHUNG GHẾ CHÂN SẮT, MẶT NỆM

GHẾ - KHUNG GHẾ CHÂN SẮT, MẶT NỆM
CHAIR - METAL FEATURE FRAME  SEATED PADDED
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Classic, luxurious style adorns the interior space 

Convenient height lifting suitable for indoor and outdoor spaces: balconies - terraces, bars, restaurants, karaoke, 
bars,... 

2302.1.75856 Ghế

Khung ghế

D383xR383xC817/1006 3,000,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Chair Table Set
Thép
Steel

Liên hệ
Chair frame Contact



With a trendy design, the product makes the interior space 
stand out 

Suitable for cafe restaurant spaces with 
modern architecture mixed with classic 
features

CHAIR - STEEL CHAIR FRAME, FINISHING BLACK COLOR
GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT SƠN ĐEN

Phù hợp cho những không gian nhà 
hàng cafe có lối kiến trúc hiện �ại 
pha lẫn nét cổ �iển

Lối thiết kế �ậm chất thời thượng, sản phẩm giúp không 
gian nội thất trở nên nổi bật
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Cái
Piece

ĐVT
Unit

GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT SƠN ĐEN
CHAIR - STEEL CHAIR FRAME, FINISHING BLACK COLOR

Ghế 

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Thép
SteelChair 

D545xR465xC8252104.4.01260 550,000



The armrest of the chair is artistically curved, hugging to help 
the occupants have a new feeling

CHAIR - SAFE IRON COCA CHAIR FRAME
GHẾ - KHUNG GHẾ COCA SẮT SAFE

Quán cafe sân vườn, ban công của biệt thự, chung cư 
khách sạn, resorts,... �ều phù hợp

Lối thiết kế �ơn giản nhưng sang trọng 

Phần tay ghế �ược uốn cong nghệ thuật, ôm sát giúp 
người ngồi có cảm giác mới lạ

Simple but elegant design

Garden cafes, balconies of villas, hotel apartments, resorts are 
all suitable

www.vinahardware.com

GHẾ - KHUNG GHẾ COCA SẮT SAFE
CHAIR - SAFE IRON COCA CHAIR FRAME

Ghế Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Thép
SteelChair 

D435xR480xC8252302.1.30406 350,000 



Phun sơn tĩnh �iện giúp bảo vệ kim loại 
bên trong, không bị oxi hóa bề mặt khi sử 
dụng ngoài trời hay �iều kiện ẩm thấp

CHAIR - FRAME FOR THE GARDEN 
GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT SÂN VƯỜN

GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT SÂN VƯỜN
CHAIR - FRAME FOR THE GARDEN 
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The design of the face and back 
of the chair is created by 
carefully made iron spokes to 
bring a sense of ventilation, not 
being secretive when sitting.

Powder coating helps protect the metal 
inside, not oxidizing the surface when used 
outdoors or in humid conditions.

 The luxurious black tone is suitable for co�ee 
chairs, outdoor chairs, balcony chairs, 
terrace chairs,...

Tông màu �en sang trọng phù hợp làm 
ghế cà phê, ghế ngoài trời, ghế ban công, 
ghế sân thượng…

Thiết kế mặt và lưng ghế tựa 
tạo bởi các nan sắt �ược làm 
kỹ lưỡng mang lại cảm giác 
thông thoáng, không bị bí 
bách mỗi khi ngồi.

2302.1.20226Ghế C450 950,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Chair

Khung ghế

Thép
Steel

Liên hệ
Chair frame Contact



Sử dụng trong nhà và ngoài trời �ều phù hợp
Suitable for both indoor and outdoor use

Powder coated, durable product

Kích thước gọn gàng, dễ dàng xếp chồng 
giúp tiết kiệm không gian

 Compact size, easy to stack to save space 

GHẾ - KHUNG GHẾ ĐỎ, MẶT GỖ 
 CHAIR - RED CHAIR FRAME,  WOOD FACE

 CHAIR - RED CHAIR FRAME,  WOOD FACE
GHẾ - KHUNG GHẾ ĐỎ, MẶT GỖ 

Thích hợp cho quán cafe, nhà hàng, 
homestay, quán ăn hay văn phòng trẻ trung 
hiện �ại.

Suitable for cafe, restaurant, homestay, 
restaurant or modern o�ce.

Sơn tĩnh �iện, bền �ẹp

Thiết kế chân bắt mắt, �iểm nhấn không gian
Eye-catching foot design, space highlight

2302.4.03008Ghế đỏ C460 450,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Chair with red color

Khung ghế 
 Chair frame

Thép
Steel

Liên hệ
Contact

Mặt ghế làm từ gỗ thông
Natural wooden suface

www.vinahardware.com



Ghế xếp inox sử dụng vật liệu inox trắng sáng và �ộ 
bền hơn hẳn các loại ghế nhựa, sắt.

Stainless steel folding chair uses bright white stainless steel 
material and is more durable than plastic and iron chairs. 

Used as a single chair, lemon tea chair, cafe 
chair, travel chair are all neat

Dùng làm ghế �ơn, ghế trà chanh, ghế 
quán cafe,... ghế du lịch, dã ngoại �ều gọn

GHẾ - KHUNG GHẾ XẾP GỌN, MÀU ĐEN

2302.4.00002Ghế xếp gọn D690xR420xC410 120,000 Cái
Piece

CHAIR - BLACK COMPLABLE CHAIR FRAME

GHẾ - KHUNG GHẾ XẾP, MÀU ĐEN 

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Complable chair

Khung ghế xếp gọn
Complable chair 
frame

Thép
Steel

Liên hệ
Contact

CHAIR - BLACK COMPLABLE CHAIR FRAME

Easy to fold, convenient for users 
Dễ dàng gấp gọn, tiện lợi cho người dùng

www.vinahardware.com



Cơ chế gấp gọn tiện dụng và  dễ dàng di chuyển 

Khung bàn phù hợp với nhiều loại 
mặt bàn: gỗ, thép tấm, nhựa,..

BÀN - KHUNG BÀN CÀ PHÊ XẾP GỌN
TABLE - FOLDING COFFEE TABLE FRAME

Convenient folding mechanism and easy to move 

The table frame suitable for many types of 
countertops: wood, steel plate, plastic

Sản phẩm phù hợp dùng làm bàn cafe, bàn xếp gọn �i du lịch
The product is suitable for use as a co�ee table, a folding table for travel

BÀN - KHUNG BÀN CÀ PHÊ XẾP GỌN

VNH0020 D500xR320xC320 Thép 140,000 

TABLE - FOLDING COFFEE TABLE FRAME

Bàn cà phê xếp gọn

Khung bàn cà phê 
xếp gọn

Co�ee compact table

Co�ee compact 
table frame

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Liên hệ
Contact

Cái
UnitSteel

www.vinahardware.com



TEA TABLE - DOUBLE TEA TABLE FRAME 
BÀN TRÀ - KHUNG BÀN TRÀ ĐÔI

BÀN TRÀ - KHUNG BÀN TRÀ ĐÔI
TEA TABLE - DOUBLE TEA TABLE FRAME 

www.vinahardware.com

Smooth rounded lines 

Easy to arrange, cleverly coordinated with seats to 
create a luxurious and unique space

Dễ bài trí, phối hợp kéo léo kết hợp với ghế ngồi 
tạo nên không gian sang trọng, �ộc �áo

2300.1.60456

Khung bàn trà

D600xC450 1,850,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Set tea table 
Thép
Steel

Liên hệ
Tea table frame

Bộ bàn trà

Contact

D450xC400

Khung chân sắt sơn tĩnh �iện 100%. 

100% powder coated iron frame

Bàn �ược thiết kế linh hoạt có thể tách rời hoặc 
�i theo từng cặp �ồng bộ với nhau
Tables are designed to be flexibly separated or 
come in pairs to synchronize with each other

Đường nét bo tròn uyển chuyển



Thiết kế �ơn giản không cầu kỳ nhưng mang nét �ẹp hiện �ại

Thích hợp trang trí mọi phong cách nội thất

Chân bàn sắt cắt CNC sắt nét �ược sơn tĩnh �iện �en hạn chế oxi hóa gỉ sét

TEA TABLE – ROUND TEA TABLE FRAME

BÀN TRÀ - KHUNG BÀN TRÀ TRÒN 

BÀN TRÀ - KHUNG BÀN TRÀ TRÒN
TEA TABLE – ROUND TEA TABLE FRAME
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Simple design, not fussy but modern beauty 

The sharp CNC-cut iron table legs are painted with black powder to limit oxidation and rust 

Suitable for any interior decoration

2300.1.45456

Khung bàn trà

D450xC450 1,780,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Tea table 
Thép
Steel

Liên hệ
Tea table frame

Bàn trà

Contact



BÀN - KHUNG BÀN TRÒN CHÂN XÉO
TABLE - ROUND TABLE FRAME WITH SLANTED LEG

TABLE - ROUND TABLE FRAME WITH SLANTED LEG

BÀN - KHUNG BÀN TRÒN CHÂN XÉO

Khung bàn thích hợp làm bàn trà, �ặc 
biệt phù hợp với những thiết kế bàn �ôi

Thiết kế chân xéo, �ộc �áo và hiện �ại, sản phẩm �ược 
xem như là một tác phẩm mang âm hưởng tối giản nhưng 
mới lạ cho nội thất.
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Designed with slanted legs, unique and modern, the product is 
considered as a work of minimalism but novelty for the interior. 

The table frame is suitable as a tea table, 
especially suitable for double table designs

2300.1.50406Khung bàn D500xC400 1,450,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Table frame

Bàn
Table

Thép
Steel

Liên hệ
Contact



Khung bàn làm từ khối thép sơn tĩnh �iện lớn giúp khả năng chịu lực cực tốt

Thiết kế chân bắt chéo tạo nên �iểm nhấn �ộc �áo riêng

Sang trọng, cao cấp và tiện nghi cho mọi không gian

DINING TABLE – METAL FRAME DINING TABLE
BÀN ĂN - KHUNG CHÂN BÀN ĂN

BÀN ĂN - KHUNG CHÂN BÀN ĂN
DINING TABLE – METAL FRAME DINING TABLE
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The table frame is made from a large powder-coated steel block for extremely good bearing capacity

Cross leg design creates its own unique highlight

Luxurious, high-class and comfortable for every space

2300.1.60726

Bàn ăn

D1300xR600xC720 2,600,000 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Dinner table frame
Thép
Steel

Liên hệ
Dinner table

Khung bàn ăn

Contact

Dùng làm chân bàn ăn, bàn họp nhóm quán cà phê,… rất thích hợp
Used as a leg of a dining table, a co�ee shop group meeting table, etc., very suitable


